	PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU
	BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC  2021 - 2022             

	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
	MÔN: TOÁN - LỚP 5

	
	Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

	
	


Họ và tên học sinh: ……………….....……...............................……………………….   Lớp:  5..………………

	Điểm 
	Nhận xét của giáo viên

	 
	

	
	

	
	


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: 

Mỗi câu dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả đúng). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. 16,08 ha = ….m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: M 1- 0,5đ
	A. 168 000
	B. 160 800
	C. 160 050

	D. 160 005


Câu 2.  Kết quả của phép tính chia  34,5 : 10 là: M 1- 0,5đ
	A. 3,45
	B. 0,345
	C. 345
	D. 0,0345


Câu 3.  Trong các phép tính dưới đâyy, phép chia có thương lớn nhất là: M1- 0,5đ
	A. 4,56 : 30
	B. 4,56 : 0,3
	C. 4,56 : 0,03
	D. 4,56 : 3


Câu 4: Phép chia 45,87 : 37 mà thương  có 2 chữ số ở phần thập phân, có số dư là: 
M 2- 0,75đ
	A. 36
	B. 0,036
	C. 3,6
	D. 0,36


Câu 5: Lớp học có 40 học sinh, trong đó có 16 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp  là:  M 1 - 0,5đ
	A. 60%
	B. 20%
	C. 40%
	D. 16%


Câu 6.  Có 60 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu hồng, 20 viên bi màu vàng, 13 viên bi màu tím và 15 viên bi màu trắng. Như vậy, 
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số viên bi có màu:  M 2 – 0,75đ
	A. Hồng
	B. Trắng
	C. Tím
	D. Vàng


Câu 7:  Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, để sau một tháng nhận được 90 000 đồng tiền lãi thì cần gửi số tiền là: M 2- 0,75đ
A. 5000 000 đồng    B. 10 000 000 đồng      C. 15 000 000 đồng      D. 20 000 000 đồng
Câu 8: Mua 5kg đường phải trả 90 000 đồng. Hỏi mua 3,5kg  đường cùng loại phải trả ít hơn số tiền là: M2- 0,75đ
A. 27000                       B. 20000                  C. 15750                    D. 63000

Câu 9: Diện tích của phần gạch chéo là: M3- 1đ
A. 50,7 cm2                    B. 5,07 cm2                  

B. C. 25,3 cm2               D. 25,35 cm2


PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 10: Đặt tính rồi tính: M 2 - 1đ
	a) 75,8 + 249,19
	b) 78 - 34,65
	c) 48,16 x 3,4
	b. 50,88: 9,6

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 11: M 3 - 2đ
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 
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chiều dài.
a) Tính diện tích mảnh đất.

b) Người ta dành 45% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Bài giải:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Câu 12: Tìm x (M4-1đ)
           x  : 0,25  + x : 0,2 + x  = 0,123

	

	

	

	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI  KÌ I - KHỐI LỚP 5
Năm học: 2021-2022

Mức 1: 30%; 
Mức 2: 30%; 

Mức 3: 30%


Mức 4: 10%
	Các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	Mức 1

(nhận biết)
	Mức 2

(thông hiểu)
	Mức 3

(vận dụng)
	Mức 4 
(vận dụng nâng cao)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học: Khái niệm, đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các STP. Các phép tính với STP và các tính chất của STP
	Số câu
	2
	
	3
	1
	
	
	
	1
	5
	2

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,5
	1,0
	
	
	
	1
	2,5
	2

	
	Câu số
	 2, 3
	
	4,6
	10
	
	
	
	12
	2,3,4,6
	10,12

	2. Đại lượng và đo đại lượng: Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,75
	
	
	2
	
	
	1,25
	2

	
	Câu số
	1
	
	8
	
	
	11
	
	
	1,8
	11

	3. Giải toán có lời văn: Bài toán về tỉ lệ; Tỉ số phần trăm (dạng 1 và 2).
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,75
	
	
	
	
	
	1,25
	

	
	Câu số
	5
	
	7
	
	
	
	
	
	5,7
	

	4. Hình học
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	9
	
	
	
	9
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	4
	1
	1
	1
	
	1
	9
	3

	
	
	4
	5
	2
	1
	6,0
	4,0

	
	Số điểm
	2,0 điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm


ĐÁP ÁN

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9

	B
	A
	C
	D
	C
	B
	C
	A
	D

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,75 điểm
	0,75 điểm
	0,75 điểm
	0,75 điểm
	0,75 điểm
	1 điểm


PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 10: 1 điểm 

	a) 75,8 + 249,19 

= 324,99
	b) 78 - 34,65 = 43,35
	c) 48,16 x 3,4 

= 163,744
	b. 50,88: 9,6 = 5,3


Câu 11: 2 điểm
	Bài giải

Chiều rộng của mảnh đất  đó là:

60 
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 = 36 ( m )
Diện tích của mảnh đất  đó là:

60 
[image: image5.wmf]´

 36 = 2160 ( m2 )

Diện tích đất làm nhà là:

2160 : 100 
[image: image6.wmf]´

 45 = 972  ( m2 )
Đáp số: 972 m2 
	0,5 điểm
0,5 điểm

0,75 điểm

0,25 điểm


Câu 12:     (1 điểm)                     x  : 0,25  + x : 0,2 + x  = 0,123
                                                      x  × 4  +  x  ×  5 + x    =  0,123
                                                         x   ×  ( 4  +  5 + 1)      =   0,123
                                                         x   ×         10               =   0,123
                                                                          x             =   0,123  :  10
                                                                           x            =  123
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